
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 103999 Nguyễn Thị Kim Anh 24/12/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

2 103475 Nguyễn Thị Hải Anh 06/10/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

3 121773 Phạm Đức Bảo 16/12/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

4 102810 Đinh Tiến Dũng 30/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

5 123262 Nguyễn Tiến Đạt 02/08/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

6 123347 Trần Việt Hoàng 15/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

7 121912 Đặng Phương Khánh Huy 08/09/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

8 123360 Huỳnh Lan Hương 30/06/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

9 104177 Hồ Bửu Khang 23/09/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

10 124620 Trần Vũ Phương Liên 12/08/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

11 103012 Nguyễn Thị Trúc Ly 04/07/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

12 103657 Lâm Tuyết Mai 25/04/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

13 103672 Trần Nguyễn Nhật Minh 03/01/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

14 122060 Nguyễn Hoàng Minh 22/07/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

15 122794 Võ Lê Hoàng Minh 18/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

16 104326 Nguyễn Thị Thu Ngân 28/01/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

17 124674 Nguyễn Ngọc Thúy Ngân 30/06/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

18 103075 La Gia Nghi 25/09/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

19 124706 Lê Trọng Nhân 01/04/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

20 124723 Lê Thảo Nhi 03/07/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

21 121405 Huỳnh Liêm Thanh Nhu 04/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

22 103148 Trương Phạm Quỳnh Như 05/01/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

23 103786 Nguyễn Ngọc Hồng Phương 12/03/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

24 124785 Trần Công Quý 21/07/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

25 104449 Lê Đăng Sơn 18/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

26 103819 Nguyễn Thành Tâm 06/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

27 121580 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 03/03/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

28 124929 Châu Ngọc Gia Tuấn 03/09/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

29 124944 Phan Thị Ánh Tuyết 22/10/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

30 154588 Trần Thiên Thanh 22/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

31 122261 Phạm Kiều Thanh 30/01/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

32 124837 Trần Gia Thịnh 08/08/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

33 103849 Nguyễn Lê Hoài Thư 26/11/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

34 123000 Ngô Anh Thư 26/01/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

35 124865 Lê Nguyễn Hoài Thương 25/02/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

36 104503 Nguyễn Kiều Anh Thy 18/10/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

37 103321 Trần Thị Ngọc Trâm 22/09/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

38 103893 Phạm Thụy Ngọc Trâm 27/06/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

39 121599 Khưu Ngọc Bích Trâm 03/10/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

40 124897 Phan Thị Ngọc Trâm 12/02/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

41 121604 Huỳnh Thị Huyền Trân 06/05/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

42 123065 Nguyễn Đức Trọng 04/12/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

43 121627 Lại Hoàng Phương Trúc 10/07/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12

44 103431 Võ Ngọc Thảo Vy 22/08/2008 KHXH-2(Địa, GDKTPL, Hóa, Tin) 10A12
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